
Ba Tơ

Phụ lục 3.9
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN (CHUYỂN VỀ CẤP TỈNH, CẤP XÃ)

Đơn vị bàn giao: UBND xã Ba Vì, Ba Ngạc, Ba Tiêu (trước sắp xếp)

 (Kèm theo Báo cáo số:      /BC-UBND ngày 23/9/2025 của UBND xã Ba Vì)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục nhiệm vụ, dự án

Chủ đầu tư theo
quyết định đầu
tư/quyết định

giao chủ đầu tư

Chủ đầu tư điều
chỉnh (**)

Nhóm
dự án
(A, B,

C)

Địa điểm
thực hiện
theo quyết

định đầu tư

Dự kiến
thời gian
khởi công
và hoàn
thành

Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết
định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí
đến hết năm 2020 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 Lũy kế vốn đã giao từ năm 2021-2024 Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú
Tổng số

(các nguồn
vốn)

Trong
đó: NSH Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Quyết định đầu
tư TMĐT

Trong đó

Vốn tỉnh
phân cấp

Vốn từ nguồn
thu tiền sử

dụng đất và
các nguồn vốn

hợp pháp
khác

Vốn khác
(tăng thu,
TKC…)

Vốn tỉnh
phân cấp

Vốn từ nguồn
thu tiền sử

dụng đất và
các nguồn vốn
hợp pháp khác

Vốn tỉnh
phân cấp

Vốn từ nguồn
thu tiền sử

dụng đất và
các nguồn vốn
hợp pháp khác

Vốn khác
(tăng thu,
TKC…)

Ngân sách
huyện (*)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

TỔNG SỐ 8.677 8.677 - - 8.484 8.484 - - 8.484 8.484 - - - - -

A DỰ ÁN DO CẤP HUYỆN
LÀM CHỦ ĐẦU TƯ CHUYỂN
VỀ TỈNH

- - - - - - - - - - - - - - - -

B DỰ ÁN DO CẤP XÃ (CŨ)
LÀM CHỦ ĐẦU TƯ CHUYỂN
VỀ CẤP XÃ (MỚI)

8.677 8.677 - - 8.484 8.484 - - 8.484 8.484 - - - - - -

II UBND xã Ba Vì 8.677 8.677 - - 8.484 8.484 - - 8.484 8.484 - - - - -

- Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn
2016-2020 sang

177 177 - - 177 177 - - 177 177 - - - - -

1 Đường QL 24 - Cầu treo - Gò Y
Vang xã Ba Vì

UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì C xã Ba Vì 2009-2011 177 177 177 177 177 177 Hoàn ứng
trước

- Dự án khởi công giai đoạn 2021-
2025

8.500 8.500 - - 8.307 8.307 - - 8.307 8.307 - - - - -

2 Nối tiếp kênh Sông Re- Giá Vực UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì C Xã Ba Vì 2020-2021 Số 3594/QĐ-
UBND ngày
24/12/2020

1.050 1.050 1.037 1.037 1.037 1.037 -  QT Hoàn
thành

3 Nói tiếp BTXM đường Mang
Đen - Mang Cành

UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì C Xã Ba Vì 2020-2021 Số 3609/QĐ-
UBND ngày
24/12/2020

450 450 442 442 442 442 -  QT Hoàn
thành

4 Nhà văn hóa thôn Krên và thôn
Nước Lầy; hạng mục: Sân vườn,
tường rào, cổng ngõ

UBND xã Ba
Ngạc

UBND xã Ba Vì C Xã Ba Ngạc 2020-2021 QĐ số 3395/QĐ-
UBND ngày

14/12/2020 của
UBND huyện

700 700 693 693 693 693 -  QT Hoàn
thành

5 BTXM tuyến ngã 3 đường xã đi
xóm Vi Vong

UBND xã Ba
Ngạc

UBND xã Ba Vì C Xã Ba Ngạc 2020-2021 QĐ số 3395/QĐ-
UBND ngày

14/12/2020 của
UBND huyện

800 800 790 790 790 790 -  QT Hoàn
thành

6 Nối tiếp BTXM ngã ba đường xã
đi nhà ông Uông

UBND xã Ba
Ngạc

UBND xã Ba Vì C xã Ba Ngạc 2021-2022 QĐ số 6192/QĐ-
UBND ngày

04/11/2021 của
UBND huyện

900 900 881 881 881 881 -  QT Hoàn
thành

7 Nhà văn hóa thôn Tà Noát, Nhà
văn hóa thôn Ba lăng; hạng mục:
Sân vườn, tường rào, cổng ngõ

UBND xã Ba
Ngạc

UBND xã Ba Vì C xã Ba Ngạc 2022-2023 QĐ số 5638/QĐ-
UBND ngày

25/10/2021 của
UBND huyện

700 700 677 677 677 677 -  QT Hoàn
thành

8 Nối tiếp kênh Ka Doát - Đồng
Dao

UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì C Xã Ba Vì 2021-2022 Số 6468/QĐ-
UBND ngày

03/12/2021 của
UBND huyện

700 700 683 683 683 683 -  QT Hoàn
thành

9 Nối tiếp đường BTXM Nước Trết
đi Gò Vành

UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì C Xã Ba Vì 2022-2023 Số 6702/QĐ-
UBND ngày

24/12/2021 của
UBND huyện

900 900 885 885 885 885 -  QT Hoàn
thành
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10 Đường BTXM QL24 đi Krầy UBND xã Ba Tiêu UBND xã Ba Vì C Xã Ba Tiêu 2021-2023 Số 6493/QĐ-
UBND ngày
03/12/2021

1.100 1.100 1.070 1.070 1.070 1.070 -  QT Hoàn
thành

11 Kênh Sông Re - Giá Vực UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì C Xã Ba Vì 2022-2023 Số 6701/QĐ-
UBND ngày

24/12/2021 của
UBND huyện

1.200 1.200 1.149 1.149 1.149 1.149 -  QT Hoàn
thành

Ghi chú:
(*): Chuẩn xác sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Quyết định đầu tư dự án.
(**): Giao Sở Tài chính rà soát, tham mưu UBND tỉnh giao chủ đầu tư theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

TT Danh mục nhiệm vụ, dự án

Chủ đầu tư theo
quyết định đầu
tư/quyết định

giao chủ đầu tư

Chủ đầu tư điều
chỉnh (**)

Nhóm
dự án
(A, B,

C)

Địa điểm
thực hiện
theo quyết

định đầu tư

Dự kiến
thời gian
khởi công
và hoàn
thành

Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết
định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí
đến hết năm 2020 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 Lũy kế vốn đã giao từ năm 2021-2024 Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú
Tổng số

(các nguồn
vốn)

Trong
đó: NSH Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Quyết định đầu
tư TMĐT

Trong đó

Vốn tỉnh
phân cấp

Vốn từ nguồn
thu tiền sử

dụng đất và
các nguồn vốn

hợp pháp
khác

Vốn khác
(tăng thu,
TKC…)

Vốn tỉnh
phân cấp

Vốn từ nguồn
thu tiền sử

dụng đất và
các nguồn vốn
hợp pháp khác

Vốn tỉnh
phân cấp

Vốn từ nguồn
thu tiền sử

dụng đất và
các nguồn vốn
hợp pháp khác

Vốn khác
(tăng thu,
TKC…)

Ngân sách
huyện (*)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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